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BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
 Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố 
Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia

I. Tổng quan về công tác khen thưởng đối với các vận động viên, huấn luyện viên thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia tại thành phố Hải Phòng trong thời gian qua
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Trong nhiều năm qua, thành phố Hải Phòng luôn giữ vững vị trí là một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước; nhiều vận động viên xuất sắc trong thành phần đội tuyển, tuyển trẻ của thành phố Hải Phòng tham dự thi đấu đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia. Nhằm khích lệ, động viên các vận động viên, huấn luyện viên thành phố Hải Phòng nỗ lực phấn đấu tập luyện và thi đấu giành thành tích cao tại các giải thể thao cấp quốc gia mang vinh quang về cho thành phố; thời gian qua căn cứ Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, lập thành tích thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định khen thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, lập thành tích thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia. Tuy nhiên, Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đang được kiến nghị đề xuất bãi bỏ vì căn cứ pháp lý ban hành Quyết định là Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được thay thế bởi Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (ngày hết hiệu lực: 24/12/2018). Đồng thời mức thưởng tại Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đến nay không còn phù hợp với điều kiện thực tế và những năm gần đây, trong hệ thống thi đấu chính thức các giải thể thao cấp quốc gia của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành ngoài Đại hội thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia còn có các giải cúp, đội mạnh, câu lạc bộ, nhóm vận động viên xuất sắc. 
Do đó, để đảm bảo tính ổn định, lâu dài, công khai...cần thiết phải xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia (vô địch, cúp, đội mạnh, câu lạc bộ, nhóm vận động viên xuất sắc); sau khi được ban hành là căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện mức chi cho các tập thể, cá nhân vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng thi đấu đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia. Vận động viên, huấn luyện viên nắm được chính sách đặc thù của thành phố sẽ có thêm động lực phấn đấu để giành thành tích cao hơn nữa.
1.1. Thực trạng của công tác khen thưởng đối với các vận động viên, huấn luyện viên thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia tại thành phố Hải Phòng trong thời gian qua
Trong thời gian qua được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan các vận động viên, huấn luyện viên thành phố Hải Phòng tham gia thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia, đã được khen thưởng, cụ thể 05 năm gần đây như sau:
- Năm 2018, được Ủy ban nhân dân thành phố thưởng tổng số tiền là 1.674.515.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, năm trăm mười năm nghìn đồng).
- Năm 2019, được Ủy ban nhân dân thành phố thưởng tổng số tiền là 1.318.750.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ, ba trăm mười tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Năm 2020, được Ủy ban nhân dân thành phố thưởng tổng số tiền là 1.547.250.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
- Năm 2021, được Ủy ban nhân dân thành phố thưởng tổng số tiền 1.064.800.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ, sáu tư triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Năm 2022, được Ủy ban nhân dân thành phố thưởng tổng số tiền là 1.976.800.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng).
1.2. Về công tác khen thưởng đối với các vận động viên, huấn luyện viên thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia ở một số địa phương trên toàn quốc 
Một số địa phương trong nước đã ban hành cơ chế chính sách khuyến khích nhằm kịp thời động viên, khích lệ, ghi nhận những cống hiến của vận động viên, huấn luyện viên thể thao lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia:
[bookmark: loai_1_name]- Hà Nội: Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND, ngày 08/12/2016 về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố; trong đó có quy định cụ thể mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích cao trong các giải thi đấu quốc gia của thành phố Hà Nội.
- Thành phố Hồ Chí Minh: Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND, ngày 07/4/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh; trong đó có quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viện, vận động viên tại các giải thể thao cấp quốc gia (vô địch, cúp, đội mạnh, câu lạc bộ, nhóm vận động viên xuất sắc).
- Đà Nẵng: Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND, ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc thành phố Đà Nẵng; trong đó có quy định chế độ tiền thưởng áp dụng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Đà Nẵng là công dân Việt Nam, lập thành tích tại các giải thi đấu quốc gia.
- Bắc Ninh: Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND, ngày 05/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia.
- Hải Dương: Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND, ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó có quy định mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia, thưởng đột xuất (tại chỗ) cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích huy chương vàng tại các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
- Ninh Bình: Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND, ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trong đó có quy định chính sách khuyến khích tài năng đối với lĩnh vực thể thao, cụ thể: vận động viên, huấn luyện viên (không bao gồm môn bóng chuyền) đoạt Huy chương tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia được hỗ trợ theo các mức sau:
[bookmark: dieu_5]+ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc: Huy chương vàng: 45 triệu đồng, Huy chương bạc: 25 triệu đồng, Huy chương đồng: 20 triệu đồng; Phá kỷ lục được cộng thêm 20 triệu đồng.
+ Giải Vô địch quốc gia: Huy chương vàng: 20 triệu đồng, Huy chương bạc: 13 triệu đồng, Huy chương đồng: 10 triệu đồng; Phá kỷ lục được cộng thêm 10 triệu đồng.
+ Giải vô địch trẻ, Giải trẻ xuất sắc, Giải cúp Câu lạc bộ quốc gia; cúp quốc gia, giải thể thao từ 18 đến dưới 21 tuổi: Huy chương vàng: 10 triệu đồng, Huy chương bạc: 7 triệu đồng, Huy chương đồng: 5 triệu đồng; Phá kỷ lục được cộng thêm 5 triệu đồng.
Với những cơ sở thực tiễn nêu trên việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện mức chi cho các tập thể, cá nhân của thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao thể thao cấp quốc gia. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Nhằm kịp thời động viên, khích lệ, ghi nhận những cống hiến của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng nỗ lực luyện tập, thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia; mang vinh quang về cho thành phố, quảng bá hình ảnh của thành phố đến bạn bè trong nước.
Xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia là chính sách đặc thù của thành phố Hải Phòng, sau khi được ban hành là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện mức chi cho các tập thể, cá nhân thể thao thành phố Hải Phòng thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia.
II. Đánh giá tác động của chính sách
Chính sách 1: Ban hành quy định chế độ khuyến khích đối với vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia.
1. Vấn đề bất cập: 
- Trong thời gian qua căn cứ Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, lập thành tích thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định khen thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao lập thành tích thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia. Tuy nhiên, Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đang được kiến nghị đề xuất bãi bỏ vì căn cứ pháp lý ban hành Quyết định là Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được thay thế bởi Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (ngày hết hiệu lực: 24/12/2018). Đồng thời mức thưởng tại Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đến nay không còn phù hợp với điều kiện thực tế và những năm gần đây, trong hệ thống thi đấu chính thức các giải thể thao cấp quốc gia của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành ngoài Đại hội thể thao toàn                                                                                                                                                             quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia còn có các giải cúp, đội mạnh, câu lạc bộ, nhóm vận động viên xuất sắc. 
- Theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Khoản 3, Khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật ngân sách nhà nước năm 2015 thì quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố và là chính sách đặc thù của thành phố.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Ban hành quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho chi chế độ khuyến khích đối với các vận động viên thể thao Hải Phòng thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Để thực hiện đánh giá tác động chính sách, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức cuộc họp với Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc lĩnh vực thể dục thể thao thuộc Sở; thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thực hiện chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao. 
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
3.1. Tổng hợp và đề nghị Thành phố chi chế độ khuyến khích đối với các vận động viên thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia 
- Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay (không ban hành Nghị quyết và chi nội dung này như tại Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố).
+ Ưu điểm: Ngân sách thành phố bố trí để tặng thưởng đối với vận động viên thành phố Hải Phòng thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia không lớn.
+ Nhược điểm: Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đang được kiến nghị đề xuất bãi bỏ vì căn cứ pháp lý ban hành Quyết định là Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được thay thế bởi Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (ngày hết hiệu lực: 24/12/2018). Đồng thời mức thưởng tại Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đến nay không còn phù hợp với điều kiện thực tế và những năm gần đây, trong hệ thống thi đấu chính thức các giải thể thao cấp quốc gia của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành ngoài Đại hội thể thao toàn  quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia còn có các giải cúp, đội mạnh, câu lạc bộ, nhóm vận động viên xuất sắc.
 - Phương án 2: Quy định chế độ khuyến khích đối với vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia.
+ Ưu điểm: Việc Thành phố chi chế độ khuyến khích đối với các vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của các các vận động viên đã mang vinh quang về cho thành phố, khích lệ, động viên các vận động viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong tập luyện và thi đấu để có thể giành thành tích cao tại các giải thể thao cấp quốc gia những năm sau, đồng thời khích lệ động viên các vận động viên trẻ phấn đấu noi theo. 
+ Nhược điểm: Ngân sách thành phố phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho chế độ khuyến khích vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đáng, mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, mang tính vinh danh kịp thời các vận động viên lập thành tích cao tại các giải thể thao cấp quốc gia. 
3.2. Tổ chức triển khai chế độ khuyến khích đối với các vận động viên thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia
- Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất lựa chọn phương án 2: Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố ban hành chính sách đặc thù của thành phố Quy định chế độ khuyến khích đối với vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia.
- Để kịp thời động viên các vận động viên lập thành tích, những năm không tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc, vào cuối năm ngân sách, Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ thành tích được Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Ban Tổ chức các giải công nhận trong năm đó, để tổng hợp đề xuất Thành phố chi chế độ khuyến khích đối với vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia. Riêng đối với những năm tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc, sau khi kết thúc Đại hội, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đề xuất Thành phố chi chế độ khuyến khích nhằm kịp thời vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên thể thao lập thành tích cao tại Đại hội; vì đặc trưng của thể thao là mang ý nghĩa lan tỏa rất lớn, cần tổ chức khen thưởng ngay để đảm bảo tính kịp thời, đánh dấu sự kiện.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.1. Tác động chung
- Các vận động viên thể thao Hải Phòng lập thành tích cao tại các giải thể thao cấp quốc gia đều là các vận động viên thể thao ưu tú và xuất sắc của thành phố Hải Phòng; việc Thành phố chi chế độ khuyến khích đối với đối với các vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia nhằm khích lệ, động viên các vận động viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong tập luyện và thi đấu để có thể giành thành tích cao tại các giải thể thao cấp quốc gia những năm sau, đạt được thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia là tiêu chí quan trọng nhất để được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự thi đấu các giải khu vực và quốc tế mang vinh quang về cho tổ quốc và thành phố.
- Để đạt thành tích trong thi đấu thể thao, vận động viên phải trải qua quá trình rèn luyện rất gian khổ từ khi tuổi còn nhỏ, nhiều môn thể thao phải bắt đầu tập luyện từ 5-6 tuổi (thể dục dụng cụ,...); trong khi thời gian giữ thành tích đỉnh cao của vận động viên rất ngắn. Bên cạnh đó, đầu ra đối với vận động viên khi hết độ tuổi thi đấu gặp rất nhiều khó khăn. Việc chi chế độ khuyến khích đối với các vận động viên thể thao lập thành tích tại các các giải thể thao cấp quốc gia nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của các các vận động viên đã mang vinh quang về cho thành phố, đồng thời khích lệ động viên các vận động viên trẻ phấn đấu noi theo.
4.2. Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực: Ngân sách thành phố phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho chế độ khuyến khích vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đáng, mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, mang tính vinh danh kịp thời các vận động viên lập thành tích cao tại các giải thể thao cấp quốc gia. Văn bản đã gửi xin ý kiến cơ quan Trung ương trực tiếp quản lý ngành; các cơ quan, ban ngành thành phố và được sự đồng thuận cao.
- Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
- Dự kiến chi kinh phí khen thưởng:
+ Những năm tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc (định kỳ 04 năm tổ chức một lần: các năm 2026, 2030,…): 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng). 
+ Những năm không tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc (các năm 2023, 2024, 2025, 2027, 2028,...): 3.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm triệu đồng). 
4.3. Tác động về xã hội
- Tác động tích cực: thành công trong thể thao có ý nghĩa lan tỏa rất lớn, làm dấy lên tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc. Chính sách khuyến khích cho vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia nhận được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, cũng như đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố.
- Tác động tiêu cực: không có.
4.4. Tác động về giới
Không có quy định riêng về giới, chế độ khuyến khích không làm ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện của mỗi giới, không gây ra sự phân biệt, không gây ra sự bất bình đẳng hay các vấn đề về giới, phù hợp các quy định của Luật Bình đẳng giới.
4.5. Tác động về thủ tục hành chính
Không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.
4.6. Tác động về hệ thống pháp luật
- Tác động tích cực: thành phố có thêm 01 văn bản trong hệ thống chính sách đặc thù, thể hiện sự đúng đắn trong sự lãnh đạo của các cấp lãnh đạo thành phố về quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cơ quan Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực liên quan. Các chế độ khuyến khích hài hòa với quy định pháp luật Trung ương và các thành phố, tỉnh bạn.
-  Tác động tiêu cực: Không có.
Chính sách 2: Ban hành quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia. 
1. Vấn đề bất cập: 
- Trong thời gian qua căn cứ Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, lập thành tích thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Quyết định khen thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, lập thành tích thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia. Tuy nhiên, Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đang được kiến nghị đề xuất bãi bỏ vì căn cứ pháp lý ban hành Quyết định là Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được thay thế bởi Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (ngày hết hiệu lực: 24/12/2018). Đồng thời mức thưởng tại Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đến nay không còn phù hợp với điều kiện thực tế và những năm gần đây, trong hệ thống thi đấu chính thức các giải thể thao cấp quốc gia của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành ngoài Đại hội Thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia còn có các giải cúp, đội mạnh, câu lạc bộ, nhóm vận động viên xuất sắc. 
- Theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Khoản 3, Khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật ngân sách nhà nước năm 2015 thì quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố và là chính sách đặc thù của thành phố.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Ban hành quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho chi chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Để thực hiện đánh giá tác động chính sách, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức cuộc họp với Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc lĩnh vực thể dục thể thao thuộc Sở; thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thực hiện chế độ chính sách đối với huấn luyện viên thể thao. 
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
3.1. Tổng hợp và đề nghị Thành phố chi chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia:
- Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay (không ban hành Nghị quyết và chi nội dung này như tại Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố).
+ Ưu điểm: Ngân sách thành phố bố trí để tặng thưởng đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia không lớn.
+ Nhược điểm: Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đang được kiến nghị đề xuất bãi bỏ vì căn cứ pháp lý ban hành Quyết định là Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được thay thế bởi Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 (ngày hết hiệu lực: 24/12/2018). Đồng thời mức thưởng tại Quyết định số 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố đến nay không còn phù hợp với điều kiện thực tế và những năm gần đây, trong hệ thống thi đấu chính thức các giải thể thao cấp quốc gia của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành ngoài Đại hội Thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia còn có các giải cúp, đội mạnh, câu lạc bộ, nhóm vận động viên xuất sắc. 
 - Phương án 2: Quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia.
+ Ưu điểm: Việc Thành phố chi chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia nhằm khích lệ, động viên các huấn luyện viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong công tác huấn luyện để có thể  đào tạo nhiều tập thể, cá nhân vận động viên xuất sắc lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia mang vinh quang về cho thành phố.
+ Nhược điểm: Ngân sách thành phố phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đáng, mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, mang tính vinh danh kịp thời đối với các huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia.
3.2. Tổ chức triển khai chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia:
- Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất lựa chọn phương án 2: Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố ban hành chính sách đặc thù của thành phố Quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia.
- Để kịp thời động viên các huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia, những năm không tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc, vào cuối năm ngân sách, Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ thành tích được Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Ban Tổ chức các giải công nhận trong năm đó, để tổng hợp đề xuất Thành phố chi chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia. Riêng đối với những năm tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc, sau khi kết thúc Đại hội, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đề xuất Thành phố tổ chức chi chế độ khuyến khích nhằm kịp thời vinh danh các huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích cao tại Đại hội; vì đặc trưng của thể thao là mang ý nghĩa lan tỏa rất lớn, cần tổ chức khen thưởng ngay để đảm bảo tính kịp thời, đánh dấu sự kiện.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.1. Tác động chung
Các huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia đều là các huấn luyện viên thể thao ưu tú và xuất sắc của thành phố Hải Phòng; việc Thành phố chi chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia nhằm khích lệ, động viên các huấn luyện viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong công tác huấn luyện để có thể  đào tạo nhiều tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia những năm sau, đạt được thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia là tiêu chí quan trọng nhất để các vận đông viên được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự thi đấu các giải khu vực và quốc tế mang vinh quang về cho tổ quốc và thành phố.
4.2. Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực: Ngân sách thành phố phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho chế độ khuyến khích huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đáng, mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, mang tính vinh danh kịp thời các huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia. Văn bản đã gửi xin ý kiến cơ quan Trung ương trực tiếp quản lý ngành; các cơ quan, ban ngành thành phố và được sự đồng thuận cao.
- Tác động tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
- Dự kiến chi kinh phí khen thưởng:
+ Những năm tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc (định kỳ 04 năm tổ chức một lần: các năm 2026, 2030,…): 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng). 
+ Những năm không tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc (các năm 2023, 2024, 2025, 2027, 2028,...): 1.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm triệu đồng).
4.3. Tác động về xã hội
- Tác động tích cực: thành công trong thể thao có ý nghĩa lan tỏa rất lớn, làm dấy lên tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc. Chính sách khuyến khích cho huấn luyện viên thành phố Hải Phòng huấn luyện tập thể, cá nhân vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia nhận được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, cũng như đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố.
- Tác động tiêu cực: không có.
4.4. Tác động về giới
Không có quy định riêng về giới, chế độ khuyến khích không làm ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện của mỗi giới, không gây ra sự phân biệt, không gây ra sự bất bình đẳng hay các vấn đề về giới, phù hợp các quy định của Luật Bình đẳng giới.
4.5. Tác động về thủ tục hành chính
Không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.
4.6. Tác động về hệ thống pháp luật
- Tác động tích cực: thành phố có thêm 01 văn bản trong hệ thống chính sách đặc thù, thể hiện sự đúng đắn trong sự lãnh đạo của các cấp lãnh đạo thành phố về quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cơ quan Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực liên quan. Các chế độ khuyến khích hài hòa với quy định pháp luật Trung ương và các thành phố tỉnh bạn.
-  Tác động tiêu cực: Không có.
III. Lấy ý kiến
Sau khi xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia, Sở Văn hóa và Thể thao đã xin ý kiến của các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; đăng tải hồ sơ lên Cổng thông tin điện tử thành phố để xin ý kiến cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố.
IV. Giám sát và đánh giá
Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị  quyết, giao cho Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia, đảm bảo mức chi kịp thời, chính xác góp phần đào tạo, phát triển nhân tài thể dục thể thao cho thành phố và quốc gia.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách quy định chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia. 
Trân trọng./.
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